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Câu 1: Phong cách thời trang là
A. Cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mĩ và sở thích để tạo nên vẻ đẹp riêng, độc đáo của mỗi người
B. Hiểu và cảm thụ cái đẹp
C. Sự thay đổi các kiểu quần áo, cách mặc được số đông ưa chuộng trong mỗi thời kì
D. Là những kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong xã hội vào một khoảng thời gian nhất định

Câu 2: “Cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mĩ và sở thích tạo nên vẻ đẹp riêng độc đáo của mỗi người” nói về
A. Kiểu dáng thời trang	B. Tin tức thời trang	C. Phong cách thời trang	D. Phụ kiện thời trang

Câu 3: Khi đi học thể dục em chọn trang phục như thế nào?
A. Vải sợi bông, may sát người, giày cao gót		B. Vải sợi tổng hợp, may rộng, giày da đắt tiền
C. Vải sợi bông, may rộng, dép lê			D. Vải sợi bông, may rộng, giày ba ta

Câu 4: Phong cách nào dưới đây phù hợp với nhiều người, thường được sử dụng khi đi học, đi làm, tham gia các sự kiện có tính chất trang trọng?
A. Phong cách thể thao   B. Phong cách đường phố   C. Phong cách cổ điển   D. Phong cách học đường

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây thuộc phong cách thời trang cổ điển?
A. Hình thức đơn giản, nghiêm túc, lịch sự
B. Thiết kế đơn giản, đường nét tạo cảm giác mạnh mẽ và khỏe khoắn
C. Mang đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc
D. Thể hiện sự nhẹ nhàng, mềm mại thông qua các đường cong, đường uốn lượn

Câu 6: Thời trang là gì?
A. Là những kiểu trang phục được nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian nhất định
B. Là phong cách ăn mặc của cá nhân mỗi người
C. Là hiểu và cảm thụ cái đẹp
D. Là sự thay đổi các kiểu quần áo, cách ăn mặc được số đông ưa chuộng trong một thời gian

Câu 7: Ý nào sau đây đúng về phong cách thời trang?
A. Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mĩ và sở thích để tạo nên vẻ đẹp riêng, độc đáo của mỗi người
B. Phong cách thời trang và cách ứng xử tạo nên vẻ đẹp của mỗi người
C. Phong cách thời trang là cách ăn mặc, trang điểm phổ biến trong xã hội trong một thời gian nào đó
D. Đáp án A và B

Câu 8: Kiểu áo may vừa sát cơ thể sẽ tạo cảm giác
A. Béo ra, cao lên	B. Thấp xuống, gầy đi		C. Béo ra, thấp xuống		D. Gầy đi, cao lên

Câu 9: Nón quai thao thường được sử dụng trong phong cách thời trang nào?
A. Phong cách dân gian   B. Phong cách đơn giản	 C. Phong cách đường phố    D. Phong cách thể thao

Câu 10: Công dụng của đèn LED là
A. Đồ dùng điện để làm sạch bụi bẩn			B. Đồ dùng điện để chiếu sáng
C. Đồ dùng điện để chế biến thực phẩm		D. Đồ dùng điện để bảo quản thực phẩm

Câu 11: Trên một số đồ dùng điện có ghi 220V - 1000W, ý nghĩa của con số này là gì?
A. Điện áp định mức: 220V; dung tích: 1000W	       B. Điện áp định mức: 220V; công suất định mức: 1000W
C. Công suất định mức: 220V; dung tích: 1000W     D. Công suất định mức: 220V; điện áp định mức: 1000W

Câu 12: Điền từ còn thiếu vào chỗ “...”
“Khi cấp điện cho đèn LED, bộ nguồn trong đèn sẽ biến đổi (1)... phù hợp với điện áp sử dụng của đèn và truyền dòng điện đến bảng mạch LED, làm đèn (2) ...”
A. Nguồn điện cung cấp - tỏa nhiệt			B. Nguồn điện cung cấp - phát sáng
C. Điện năng - phát sang				D. Năng lượng - phát sáng
Câu 13: Để sử dụng máy xay thực phẩm an toàn, hiệu quả, em cần
A. Cắm điện và chọn chế độ xay lớn nhất
B. Để nguyên khối thực phẩm cho vào cối xay, không cần cắt nhỏ
C. Vệ sinh máy xay sạch sẽ sau khi sử dụng và bảo quản nơi khô ráo
D. Tất cả đáp án trên
Câu 14: Đồ dùng điện loại điện – quang biến điện năng thành loại năng lượng gì?
A. Điện năng thành quang năng		B. Điện năng thành nhiệt năng
C. Điện năng thành cơ năng			D. Đáp án khác
Câu 15: Chức năng bộ điều chỉnh nhiệt độ trên bàn là là
A. Bảo vệ các bộ phận bên trong bàn là		B. Đặt nhiệt độ bàn là phù hợp với từng loại vải
C. Tạo sức nóng dưới tác dụng của dòng điện	D. Phát ra ánh sáng khi cấp điện

Câu 16: Để là quần áo may bằng chất liệu vải lụa, em sẽ lựa chọn kí hiệu nào trên bộ điều chỉnh nhiệt độ?
A. SILK	B. WOOL	C.  LINEN	D. NYLON
Câu 17: Lựa chọn để thay thế bóng đèn sợi đốt có thông số kĩ thuật 220V - 60W bị hỏng bằng loại nào sau đây để tiết kiệm điện nhất?
A. Bóng đèn sợi đốt 220V - 60W			B. Bóng đèn compact 220V - 12W
C. Bóng đèn LED 220V - 7W			D. Không đáp án đúng
Câu 18: Máy xay sinh tố thuộc loại hình biến đổi năng lượng gì?
A. Biến đổi điện năng thành quang năng		B. Biến đổi điện năng thành cơ năng
C. Biến đổi điện năng thành nhiệt năng		D. Biến đổi điện năng thành hóa năng

Câu 19: Một bóng đèn có công suất 0,04kW được bật trong 6 giờ. Tính chi phí mà bóng đèn sử dụng nếu biết giá mỗi kWh là 2 500 đồng.
A. 500 đồng		B. 600 đồng		C. 700 đồng		D. 800 đồng

Câu 20: Em hãy nêu quy trình để lựa chọn trang phục theo thời trang?
Bước 1 : Xác định đặc điểm vóc dáng
Bước 2 : Xác định phong cách thời trang bản thân yêu thích
Bước 3 : Chọn loại trang phục
Bước 4 : Chọn kiểu may
Bước 5 : Chọn màu sắc, hoa văn
Bước 6 : Chọn chất liệu vải và chọn vật dụng đi kèm

Câu 21. Một máy điều hòa nhiệt độ có công suất định mức 750w (tức 0,75 kw), máy này hoạt động trung bình 10 giờ (h) mỗi ngày. Vậy điện năng tiêu thụ định mức của máy trong 1 ngày là bao nhiêu kwh? 
Giả sử giá của 1 kwh là 1.856 đồng thì tiền điện tối đa phải trả cho việc sử dụng máy điều hòa trong 1 ngày là bao nhiêu tiền?

Giải:
Số kWh điện năng tiêu thụ định mức của máy trong 1 ngày là:
0,75 kW x 10 h = 7,5 kWh
Số tiền điện tối đa phải trả cho việc sử dụng máy điều hòa trong 1 ngày là:
7,5 kWh x 1856 đồng/kWh = 13.920 đồng
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Câu 22:  Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả nguyên lí làm việc của bàn là?
Cấp điện cho bàn là
Bộ điều chỉnh nhiệt độ
Dây đốt nóng
Bàn là nóng lên


